
STT Lớp Mã số 
định danh Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính
Dân 
tộc Giáo viên chủ nhiệm

1 12A1 0133533214 Đoàn Trung Hiếu 14/04/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Nhung

2 12A1 0150430849 Phan Ngọc Quỳnh Lan 08/02/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Nhung

3 12A2 0133538448 Trịnh Quỳnh Chi 29/09/2005 Nữ Kinh Hoàng Thị Bình

4 12A2 0116685917 Ngô Đức Hải 29/04/2005 Nam Kinh Hoàng Thị Bình

5 12A2 0133533216 Cấn Lương Huấn 13/07/2005 Nam Kinh Hoàng Thị Bình

6 12A2 0145703083 Nguyễn Khánh Linh 12/10/2005 Nữ Kinh Hoàng Thị Bình

7 12A2 0150430904 Nguyễn Phan Diệu Ly 08/02/2005 Nữ Kinh Hoàng Thị Bình

8 12A2 0116582411 Dương Đức Mạnh 10/05/2005 Nam Kinh Hoàng Thị Bình

9 12A2 0116582437 Lê Minh Tú 16/01/2005 Nam Kinh Hoàng Thị Bình

10 12A2 0150430926 Chu Thị Tuyết 04/04/2005 Nữ Kinh Hoàng Thị Bình

11 12A3 0150430945 Đặng Thị Bích Trâm 14/09/2005 Nữ Kinh Phạm Thị Hợi

12 12A4 0116843043 Vũ Tiến Dương 08/02/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

13 12A4 0116582093 Lê Đức Hoàng 27/02/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

14 12A4 0150430956 Lê Thái Huỳnh 01/09/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

15 12A4 0132354514 Phạm Quang Nam 01/05/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

16 12A4 0150430962 Đỗ Đắc Sang 03/08/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

17 12A4 0133533288 Nguyễn Thanh Tịnh 12/10/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

18 12A4 0116842993 Ngô Xuân Trường 06/04/2005 Nam Kinh Lê Thế Nam

19 12A5 0133533349 Nguyễn Hồng Hoa 20/08/2005 Nữ Kinh Nguyễn Minh Thúy

20 12A5 0150431035 Nguyễn Viết Tuyên 20/04/2005 Nam Kinh Nguyễn Minh Thúy

21 12A6 0133538410 Hoa Thế Anh 26/10/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

22 12A6 0133533316 Nguyễn Thị Kim Chi 04/10/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

23 12A6 0150431045 Nguyễn Nam Khánh 23/02/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

24 12A6 0149224412 Bùi Thị Thùy Linh 02/03/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

25 12A6 0116842847 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/03/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

26 12A6 0133533312 Lê Công Minh 02/04/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

27 12A6 0116842990 Ngô Thanh Thuỷ 06/02/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

28 12A6 0149224359 Trần Thu Trang 18/04/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Minh Nguyên

29 12A7 0150431058 Bùi Trung Bắc 03/08/2005 Nam Kinh Đoàn Thị Nhiệm

30 12A7 0133538818 Nghiêm Xuân Hiếu 26/12/2005 Nam Kinh Đoàn Thị Nhiệm

31 12A7 0150431095 Hoàng Quốc Triệu 12/11/2005 Nam Kinh Đoàn Thị Nhiệm

32 12A8 0150431100 Phan Trần Quốc An 30/06/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

33 12A8 0150431103 Chu Hữu Đạt 31/12/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

34 12A8 0150431104 Lã Tuấn Đạt 10/07/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

35 12A8 0133853128 Trần Việt Hùng 01/07/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

36 12A8 0116582331 Đặng Duy Khánh 13/05/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

37 12A8 0150431120 Nguyễn Mạnh Linh 13/10/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

38 12A8 0150431125 Trương Đức Mạnh 08/10/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

39 12A8 0150431134 Chu Thành Nhiệm 11/06/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

40 12A8 0149224347 Phạm Quỳnh Phương 07/02/2005 Nữ Kinh Trần Thị Lê Na

41 12A8 0150431140 Nguyễn Hữu Sơn 03/12/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

42 12A8 0149224434 Lê Thanh Trúc 02/05/2005 Nữ Kinh Trần Thị Lê Na
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43 12A8 0150431143 Nguyễn Phan Tú 14/10/2005 Nam Kinh Trần Thị Lê Na

44 12A9 0116974104 Nguyễn Thị Bích Hảo 19/08/2004 Nữ Kinh Đào Minh Thư

45 12A9 0133538883 Hoa Mạnh Hiếu 15/07/2005 Nam Kinh Đào Minh Thư

46 12A9 0133934774 Hoàng Tuấn Hưng 14/10/2005 Nam Kinh Đào Minh Thư

47 12A9 0150431156 Nguyễn Văn Mạnh 04/02/2005 Nam Kinh Đào Minh Thư

48 12A9 0116772210 Vương Duy Thương 19/01/2005 Nam Kinh Đào Minh Thư

49 12A10 0133533217 Đỗ Quang Hào 05/05/2005 Nam Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

50 12A10 0116563325 Đinh Thị Như Quỳnh 27/12/2005 Nữ Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

51 12A10 0156734955 Nguyễn Đình Thắng 07/11/2005 Nam Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

52 12A10 0116772184 Trần Nhật Quyết Thắng 06/04/2005 Nam Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

53 12A10 0116563202 Chu Thị Thủy 23/05/2005 Nữ Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

54 12A10 0116563205 Khắc Thị Thủy Tiên 03/01/2005 Nữ Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

55 12A10 0116843090 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 14/04/2005 Nữ Kinh Đỗ Thị Thanh Hoa

56 12A11 0116881165 Trần Đào Quỳnh Anh 16/08/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền

57 12A11 0149224376 Phạm Bá Bách 06/03/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền

58 12A11 0150430878 Chu Thị Hiền 27/09/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền

59 12A11 0150430885 Nguyễn Hoàng Phước 21/04/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền

60 12A12 0132968183 Vũ Lan Anh 09/10/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

61 12A12 0133866242 Đặng Ngọc Ánh 16/06/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

62 12A12 0150430896 Đinh Duy Bách 19/04/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

63 12A12 0150430899 Nguyễn Phan Ngọc Hà 02/12/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

64 12A12 0133533332 Dương Phương Linh 15/12/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

65 12A12 0138945924 Đoàn Hoàng Ngọc Linh 03/08/2004 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

66 12A12 0132968197 Nguyễn Huyền Linh 09/03/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

67 12A12 0116582326 Nguyễn Khánh Ly 05/10/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

68 12A12 0116843065 Tạ Duy Mạnh 16/05/2005 Nam Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung

69 12A12 0150430907 Nguyễn Thị Như 02/06/2005 Nữ Kinh Nguyễn Thị Thùy Dung
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